	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.      Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty CP cơ khí vận tải thương mại Đại Hưng số 01/BC ngày 20/7/2013)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I - Cổ đông nội bộ

	1
	Dương Công Phùng
	 
	Chủ tịch HĐQT
	023874044
	04/04/2004
	CA TPHCM
	Số 225A Nam Hoà Kp 1, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM
	200,000
	        3.636 
	 

	2
	Dương Thị Long
	 
	P.GĐ CN HCM
	023589969
	27/03/2002
	CA TPHCM
	Số B27/2B KP 1, Phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM
	40,000
	        0.727 
	 

	3
	Trần Thị Nguồn
	 
	BKS
	024614927
	24/10/2006
	CA TPHCM
	D1, Cư xá 301, KP2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
	40,000
	        0.727 
	 

	4
	Mai Hoàng Tuấn
	 
	Không
	022507498
	21/08/1997
	CA TPHCM
	Số 84/13 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM
	40,000
	        0.727 
	 

	5
	Trần Thanh Xuân
	 
	Không
	340923049
	20/11/2009
	CA Tỉnh Đồng Tháp
	Số 45 ( B/8) Ấp Phú Hoà, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
	40,000
	        0.727 
	 

	6
	Nguyễn Minh Phúc
	 
	TGĐ
	031197279
	26/03/1999
	CA TP Hải Phòng 
	Khu dân cư Đại Thắng, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng
	80,000
	        1.455 
	 

	7
	Trần Thị Thu
	 
	BKS
	031477169
	27/02/2004
	CA TP Hải Phòng
	Số 28 Gác 2 Đ1 Khu tập thể Đồng Quốc Bình, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
	40,000
	        0.727 
	 

	8
	Dương Thị Hằng
	 
	GĐ CN HCM
	023667819
	26/06/2009
	CA TPHCM
	Số 7 Tổ 1 Nam Hoà Kp 3, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM
	2,000,000
	      36.364 
	 

	9
	Huỳnh Thị Kim Ngân
	 
	BKS
	272431720
	25/10/2010
	CA Tỉnh Đồng Nai
	Ấp Hòa Thành, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
	1,000
	        0.018 
	 

	II - Người có liên quan

	1
	Dương Thị Hà
	 
	Không
	023874319
	29/03/2001
	CA TPHCM
	B27/2 Kp1, P Bình An. Q2, TpHCM
	6,000
	        0.109 
	 

	2
	Dương Công Sinh
	 
	Không
	211041151
	02/10/1993
	CA Tỉnh Bình Định
	TT Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định
	1,920
	        0.035 
	 

	3
	Trần Văn Hùng
	 
	Không
	022258558
	06/11/2009
	CA TPHCM
	Số 7 Tổ 1 Nam Hoà Kp 3, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM
	1,280,000
	      23.273 
	 

	4
	Dương Thị Phượng 
	 
	Không
	023874111
	03/01/2001
	CA TPHCM
	Số B27/2B KP 1, Phường Bình An, Quận 2, Tp.HCM
	40,000
	        0.727 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Hải phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2013

	
	
	
	
	
	
	Chủ tịch HĐQT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	DƯƠNG CÔNG PHÙNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


